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Thực hiện trong 5 tuần: Từ tuần 7 đến tuần 11 ( Từ ngày 27/10 – 28/ 11/ 2025)

                   - Gia đình bé. Từ ngày 27/10 - 31/10/2025. (1 Tuần)
                   - Ngôi nhà gia đình ở. Từ ngày 03/11 - 07/11/2025. (1 Tuần)
- Đồ dùng trong gia đình bé. Từ ngày 10/11 - 14/11/2025. (1 Tuần )
                   - Chào mừng ngày 20/11. Từ ngày 17/11 – 21/11/2025. (1 Tuần )
                   - Nhu cầu của gia đình. Từ ngày 24/11- 28/11/2025) (1 tuần)
Cô: Bùi Thị Loan:  Dạy lớp 3 – 4 tuổi C

                                    KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ : GIA ĐÌNH
Thực hiện trong 5 tuần: Từ tuần 7 đến tuần 11 ( Từ ngày 27/10 – 28/ 11/ 2025)
	Mục tiêu các lĩnh vực phát triển.
	Nội dung 
	Hoạt động 

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN  THỂ CHẤT

	MT 1. Trẻ nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn vật thật hoặc tranh ảnh: Rau muống, rau khoai, rau cải, cà chua, thịt lợn, thịt gà cá thu...
	- Nhận biết  một số thực phẩm và món ăn quen thuộc.ở gia đình và trường mầm non.


	* HĐ mọi lúc mọi nơi
- Nhu cầu dinh dưỡng của gia đình bé.

 * Hoạt động ăn: 

- Nhận biết gọi tên các món ăn. 



	MT 7. Trẻ có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở:

- Chấp nhận: Vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép, giày khi đi học

- Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu.
	- Biết ích lợi của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khỏe con người

- Nhận biết trang phục theo thời tiết

- Nhận biết một số biểu hiện khi ốm 
GDKNS: Chọn quần áo phù hợp thời tiết
	*HĐ chiều:GDKNS “KN chọn quần áo phù hợp với thời tiết”.

	MT 13. Trẻ biết kiểm soát được vận động:

- - Chạy thay đổi tốc độ theo

     hiệu lệnh.
- Đi thay đổi hướng theo đường dích dắc
	- - Chạy thay đổi tốc độ theo

     hiệu lệnh.
- Đi thay đổi hướng theo đường dích dắc

 
	*HĐ học:

.  - Chạy thay đổi tốc độ theo

     hiệu lệnh.

- Đi thay đổi hướng theo đường dích dắc



	MT 15. Trẻ biết thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp 
- Bò chui qua cổng

- Bò theo hướng thẳng
	  - Bò chui qua cổng

  - Bò theo hướng thẳng
	*HĐ học:

- Bò chui qua cổng

- Bò theo hướng thẳng



	MT 16. Trẻ biết thực hiện được các vận động:

- Xoay tròn cổ tay

- Gập, đan ngón tay vào nhau
	- Chú ý và thực hiện  các vận động:

+ Gập, đan các ngón tay vào nhau, quay ngón tay, cổ tay, cuộn cổ tay
	* HĐ thể dục sáng:Trẻ thực hiện các động tác gập,đan các ngón tay,xoay tròn cổ tay..



	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT 22. Trẻ biết phân loại các đối tượng theo một dấu hiệu nổi bật
	Trò chuyển sáng theo phương pháp Unis

Chủ đề: Đồ dùng trong gia đình bé 

 
	*HĐ học:

Trò chuyển sáng theo phương pháp Unis Chủ đề: Đồ dùng trong gia đình bé.

	MT 27. Trẻ biết đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 3
	- Đếm đến 3 nhận biết nhóm có 3 đối tượng

- Xếp tương ứng 1-1,ghép đôi
	*HĐ học:

Toán

- Đếm đến 3 nhận biết nhóm có 3 đối tượng
- Xếp tương ứng 1-1,ghép đôi

	MT 33. Trẻ nhận dạng và gọi tên  các hình: hình vuông,  hình chữ nhật
	- Nhận biết, gọi tên hình vuông, hình tròn.


	* HĐ học:
Toán
- Nhận biết hình vuông, hình tròn.

	MT 36. Trẻ nói được tên của bố mẹ và các thành viên trong gia đình
	Tên của bố mẹ, các thành viên trong gia đình qua hđ 
-  Gia đình của bé. 
- Nhu cầu gia đình.
	* HĐ học : 
KPXH
- Gia đình của bé.

- Nhu cầu gia đình.

	MT 37. Trẻ nói được địa chỉ của gia đình  khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình
	- Địa chỉ gia đình. 


	* Mọi lúc mọi nơi

- Trẻ nói được địa chỉ gia đình khi được hỏi.

	MT 40. Trẻ biết kể tên một số lễ hội: Ngày nhà giáo việt nam 20/11. qua trò chuyện, tranh ảnh
	- Vui ngày nhà giáo việt nam 20/11.
	+ Hoạt động học:

- KPXH:
- Bé vui ngày hội 20/11

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT 48.  Trẻ biết kể lại được những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân như: Thăm ông bà, đi chơi, xem phim...
	- Kể lại sự việc.
	- Cô trò chuyện với trẻ hàng ngày.

	MT 49. Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao...

	- Đọc thơ:
+ Thăm nhà bà

+ Cô dạy.
	*HĐ học

 Thơ: 
- Thăm nhà bà

- Cô dạy

	 MT 50. Trẻ kể lại truyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn
	- Kể lại một vài tình tiết của truyện đã được nghe:
+Tích chu

+ Cô bé khoàng khăn đỏ
	* HĐ học

 Truyện: 
- Tích chu

-  Cô bé khoàng khăn đỏ

	MT 51. Trẻ bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện.
	- Đóng vai theo lời dẫn chuyện của giáo viên
	* HĐ mọi lúc mọi nơi

- Tập cho trẻ đóng vai các nhân vật của câu  chuyện: Tích Chu, Cô bé quàng khăn đỏ

	MT 53. Trẻ nói đủ nghe, không nói lí nhí.
	- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.
	* Trò chuyện hàng ngày

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI

	MT 60. Trẻ cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao (Chia giấy vẽ, xếp đồ chơi...)

	- Tích cực tham gia vào các hoạt động của lớp khi được cô giáo phân công, giao nhiệm vụ (Chia giấy vẽ, xếp đồ chơi...)
	- HĐ lao động tự phục vụ

- Trẻ lấy cất  đồ dùng đồ chơi theo yêu cầu của cô.



	MT 65. Trẻ thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi xếp cất đồ chơi, không tranh giành đồ chơi, vâng lời bố mẹ.
	- Làm quen với một số quy định ở lớp và gia đình (Để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ)


	- HĐ hàng ngày:

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

	MT 72. Trẻ chú ý nghe, thích  được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc.
	 Nghe hát:
- Bàn tay mẹ
	* HĐ học: 
Nghe hát:
- Bàn tay mẹ


	MT 74. Trẻ hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc
	 Dạy hát: 
- Cháu yêu bà

- Nhà của tôi
	* HĐ học:   
Dạy hát: 

- Cháu yêu bà
- Nhà của tôi


	MT 75. Trẻ biết vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (Vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh hoạ)
	- Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc: Chiếc khăn tay
- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp khi biểu diễn VNCCĐ “Cả nhà thương nhau, Cháu yêu bà ,  Chiếc khăn tay…”
	* HĐ học:
   VĐMMH :
 - Chiếc khăn tay 

* HĐ học:
 Biểu diễn VN:
- Cả nhà thương nhau, Cháu yêu bà, nhà của tôi, Chiếc khăn tay..
- Nghe hát “Gia đình nhỏ...to”

  - TC: Nhảy cha cha cha

	MT 77. Trẻ biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản


	- Tô màu ngôi nhà 
- Tô màu tranh gia đình


	* HĐ học:
Tạo hình
- Tô màu ngôi nhà (ĐT)
- Tô màu tranh gia đình (ĐT)

	MT 78. Trẻ biết xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản


	· Làm quà tặng cô giáo
· Trang trí khăn mùi soa
	* HĐ học: 
Tạo hình
- Trang trí khăn mùi xoa (ĐT)

- Làm quà tặng cô giáo( ĐT)


HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:  GIA ĐÌNH BÉ (1 tuần)
                                   ( Thời gian thực hiện từ ngày 27/10/ - 31/10/2025)

	       Thứ

Hoạt động
	Thứ 2


	Thứ 3


	Thứ 4


	Thứ 5


	Thứ 6



	- Đón trẻ

- Chơi 
-Thể dục sáng
	- Đón trẻ: Cô đến sớm  15 phút mở của thông thoáng phòng học quét dọn vệ sinh sạch sẽ đón trẻ vào lớp.Trò chuyện với trẻ về chủ đề : ‘Gia đình của bé”

- Cho trẻ chơi tự chọn các góc chơi cô bao quát trẻ chơi an toàn

- Thứ 2,4,6 Tập với nhạc bài “Cả nhà thương nhau”
- Thứ 3,5 tập theo nhịp hô  

	Hoạt động học 
	Phát triển thể chất:

PTVĐ:
Đề tài:

VĐCB: Đi thay đổi hướng theo đường dích dắc.
- TCVĐ: Bóng tròn to
	Phát triển nhận thức:

KPXH: 
Đề tài:

Gia đình của bé.


	Phát triển ngôn ngữ:
LQVT:
Đề tài:

Đếm đến 3 nhận biết nhóm có 3 đối tượng.

	Phát triển thẩm  mĩ:
Tạo hình:
Đề tài:
Trang trí khăn mùi soa

(ĐT)
	Phát triển thẩm mĩ:
Âm nhạc

Đề tài:

DH: Cháu yêu bà (TT)
T/C: Nghe tiếng hát tìm đồ vật

	Chơi 

ngoài trời.
	1. Hoạt động có mục đích: vật chìm vật nổi , bầu trời, cây xoài.Chăm sóc vườn cây của bé,
2. HĐ thay thế: Lao động tại vườn trường
3. Trò chơi vận động : Về đúng nhà,  Mèo đuổi chuột,Lộn cầu vồng,...
4. Chơi tự do: Chuẩn bị một số nguyên vật liệu sẵn có của địa phương cho trẻ tạo ra sản phẩm theo ý thích.

	Chơi hoạt động ở các góc
	* Góc đóng vai :Trò chơi nấu ăn, bán hàng, gia đình, bác sĩ.

* Góc xây dựng - Lắp ghép : Xây dựng nhà của bé. Ghép ngôi nhà.

* Góc khoa học và toán : - Bé gọi tên một số đồ dùng để ăn, đồ dùng để uống . Trẻ biết đếm đến 3

. TC: ô ăn quan : Trẻ xem tranh, sách, truyện về chủ đề gia đình 

* Góc âm nhạc - tạo hình: Cắt xé dán, tô màu, ngôi nhà của bé. Hát các bài hát về chủ điểm gia đình.

	Ăn - ngủ
	- Trẻ biết mời cô mời bạn khi ăn có hành vi văn minh lịch trong giờ ăn
( không nói chuyện không nhai nhồm nhoàm không ngậm khi ăn…)

- Trẻ được ngủ ngon giấc có đủ quạt mát cho trẻ ngủ  biết lấy gói . khi ngủ không nói chuyện riêng  biết cất đồ dùng chăn gối sau ngủ dậy  

	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi mới

Ai thế nhỉ

- Chơi theo ý thích

- Vệ sinh,trả trẻ
	- Thực hiện vở chủ đề

( trang 2)

- Chơi theo ý thích

-Vệ sinh,
trả trẻ
	- Thực hiện vở chủ đề

( trang 3)

- Chơi theo ý thích

- Vệ sinh, trả trẻ
	- Thực hiện vở chủ đề

( trang 4)

- Chơi theo ý thích
- Vệ sinh, Trả trẻ
	- Vệ sinh Trường lớp

- Vệ sinh tay mặt
- Nêu gương

Cuối tuần, trả trẻ


               KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: NGÔI NHÀ GIA ĐÌNH Ở (1 tuần)
( Thời gian thực hiện từ ngày 3/11 - 7/11/2025)

	       Thứ

HĐ
	Thứ 2


	Thứ 3


	Thứ 4


	Thứ 5


	Thứ 6



	- Đón trẻ

- Chơi 

- Thể dục sáng
	- Đón trẻ: Cô đến sớm  15 phút mở của thông thoáng phòng học quét dọn vệ sinh sạch sẽ đón trẻ vào lớp.trò chuyện về chủ đề : “Ngôi nhà gia đình ở

 - Cho trẻ chơi tự chọn các góc chơi cô bao quát trẻ chơi an toàn

- Thứ 2,4,6 Tập với nhạc bài “Cả nhà thương nhau”

- Thứ 3,5 tập theo nhịp hô  

	Hoạt động học 
	Phát triển thể chất:

PTVĐ
Đề tài:

VĐCB

Chay thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
TCVĐ:  Kéo co
	Phát triển thẩm mĩ:

Tạo hình:
Đề tài:

Tô màu ngôi nhà

(ĐT)
	Phát triển ngôn ngữ:
Truyện:
Đề tài:

Tích chu


	Phát triển nhận thức:

LQVT :
Đề tài:

Dạy trẻ nhận biết gọi tên hình vuông, hình tròn
	Phát triển thẩm mĩ:

Âm nhạc

Đề tài:

Dạy hát:
Nhà của tôi (TT)

TCÂN: Ai Nhanh chân

	        Chơi

ngoài trời.
	1. Hoạt động có mục đích: Cây xoài ,cây lộc đỏ, hoa sam ,rau cải,

2. HĐ thay thế: Ẻopic toàn trường con cào cào
3. Trò chơi vận động : Về đúng nhà,  Mèo đuổi chuột,  Kéo co

4. Chơi tự do: Chuẩn bị một số nguyên vật liệu sẵn có của địa phương cho trẻ tạo ra sản phẩm theo ý thích

	Chơi, hoạt động ở các góc 
	* Góc đóng vai :Trò chơi nấu ăn, bán hàng, gia đình, bác sĩ.

* Góc xây dựng - Lắp ghép : Xây dựng nhà của bé. Ghép ngôi nhà.

* Góc khoa học và toán : - Bé gọi tên một số đồ dùng để ăn, đồ dùng để uống .Dạy trẻ nhận biết gọi tên hình vuông ,hình tròn

. TC: ô ăn quan : Trẻ xem tranh, sách, truyện về chủ đề gia đình 

* Góc âm nhạc - tạo hình: Cắt xé dán, tô màu, ngôi nhà của bé. Hát các bài hát về chủ điểm gia đình.

	Ăn - ngủ
	- Trẻ biết mời cô mời bạn khi ăn có hành vi văn minh lịch trong giờ ăn( không nói chuyện không nhai nhồm nhoàm không ngậm khi ăn…)

- Trẻ được ngủ ngon giấc có đủ quạt mát cho trẻ ngủ  biết lấy gói . khi ngủ không nói chuyện riêng  biết cất đồ dùng chăn gối sau ngủ dậy  

	Hoạt động chiều
	- Cho trẻ chơi một số TC như tháo lắp nắp chai,...

- Chơi tự chọn

- VS, trả trẻ
	- Làm quen với bài mới: Truyện: Tích chu
- Chơi tự chọn

- Vệ sinh, trả trẻ
	SHCM

	- Thực hiện vở chủ đề

( trang 5)

- Chơi tự chọn

- Vệ sinh, trả trẻ
	- Vệ sinh trường lớp

- Vệ sinh tay mặt

-  Nêu gương, trả trẻ



      KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:  ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH BÉ (1 tuần)
                            ( Thời gian thực hiện từ ngày 10/11 - 14/11/2025)

	                Thứ

HĐ
	Thứ 2


	Thứ 3


	Thứ 4


	Thứ 5


	Thứ 6



	- Đón trẻ

- Chơi

- Thể dục sáng
	- Đón trẻ: Cô đến sớm  15 phút mở của thông thoáng phòng học quét dọn vệ sinh sạch sẽ đón trẻ vào lớp.Trò chuyện với trẻ về chủ đề : “Đồ dùng trong gia đình bé”

- Cho trẻ chơi tự chọn các góc chơi cô bao quát trẻ chơi an toàn

- Thứ 2,4,6 Tập với nhạc bài: “Nhà của tôi”

- Thứ 3,5 tập theo nhịp hô  

	Hoạt động học 
	Phát triển thể chất:

PTVĐ

Đề tài:

VĐCB :
Bò chui qua cổng

TCVĐ: Mèo đuổi chuột
	Trò chuyển sáng theo phương pháp Unis

Chủ đề: Đồ dùng trong gia đình bé 


	Phát triển thẩm mĩ:
Tạo hình Đề tài:

Tô màu tranh gia đình (ĐT)


	Phát triển ngôn ngữ
LQVH: Thơ

Đề tài: Thăm nhà bà
	Phát triển thẩm mĩ:
ÂN

Đề tài:

VĐMMH:

“Chiếc khăn tay” (TT)
NH: Bàn tay mẹ

	Chơi

ngoài trời.
	* Hoạt động có mục đích:  Quan sát cái xô, cay xoài ,vật chìm vật nổi,Cái chậu

*HĐ thay thế: Đá cầu, nhảy sạp ,nhảy dây

 - Trò chơi vận động : Về đúng nhà,  Mèo đuổi chuột,  Kéo co,lộn cầu vồng..
- Chơi tự do: Chuẩn bị một số nguyên vật liệu sẵn có của địa phương cho trẻ tạo ra sản phẩm theo ý thích

	Chơi hoạt động ở các góc 
	* Góc đóng vai :Trò chơi nấu ăn, bán hàng, gia đình, bác sĩ.

* Góc xây dựng - Lắp ghép : Xây dựng nhà của bé. Ghép ngôi nhà.

* Góc khoa học và toán : Đếm và nối đồ dùng tương ứng với số lượng.

 - Bé gọi tên một số đồ trong gia đình của bé

 - TC: ô ăn quan: Trẻ xem tranh, sách, truyện về chủ đề gia đình 

* Góc âm nhạc - tạo hình: Cắt, nặn, xé dán, tô màu, đồ dùng trong gia đình của bé. Hát các bài hát về chủ điểm gia đình.

	Ăn - ngủ
	- Trẻ biết mời cô mời bạn khi ăn có hành vi văn minh lịch trong giờ ăn
( không nói chuyện không nhai nhồm nhoàm không ngậm khi ăn…)

- Biết cất bát thia đồ dùng đúng nơi quy định 
- Trẻ được ngủ ngon giấc có đủ c trẻ ngủ  ăn gối màn biết lấy gói . khi ngủ không nói chuyện riêng  biết cất đồ dùng chăn gối sau ngủ dậy  

	Hoạt động chiều
	- Làm quen với TCHT:

Gia đình ngăn nắp.
- Chơi tự chọn

- Vệ sinh, trả trẻ
	- Thực hiện vở chủ đề

( trang 6)

- Chơi tự chọn

- Vệ sinh, trả trẻ
	- Làm quen bài mơi: Thơ: Thăm nhà bà
- Chơi tự chọn

- Vệ sinh, trả trẻ
	- Thực hiện vở chủ đề

( trang 7)
- Chơi tự chọn

- Vệ sinh, trả trẻ
	- Vệ sinh trường lớp

- Vệ sinh tay mặt

-  Nêu gương, trả trẻ



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:  CHÀO MỪNG NGÀY 20/11 (1 tuần)
( Thời gian thực hiện từ ngày 17/11 - 21/11/2025)
	       Thứ

HĐ
	Thứ 2

	     Thứ 3
	Thứ 4

	Thứ 5

	     Thứ 6

	- Đón trẻ
- Chơi  
- Thể dục sáng
	- Đón trẻ: Cô đến sớm  15 phút mở của thông thoáng phòng học quét dọn vệ sinh sạch sẽ đón trẻ vào lớp.

- Cho trẻ chơi tự chọn các góc chơi cô bao quát trẻ chơi an toàn

- Thứ 2,4,6 tập với nhạc bài “Cô và mẹ .”

- Thứ 3,5 tập theo nhịp hô  

	Hoạt động học

	Phát triển nhận thức:

KPXH:
Đề tài:
Bé vui ngày hội 20/ 11
	Phát triển
Ngôn ngữ
Thơ:
Đề tài:
Cô dạy

( TG: Phạm Hổ)
	Đồng diễn 20/11
	Mít tinh 20/11
	Phát triển thẩm mĩ:
Tạo hình: 
Đề tài
Làm quà tặng cô giáo ( ý thích)



	Chơi
ngoài trời.
	1. HĐCMĐ:Thí nghiệm pha màu nước,bầu trời, cây xoài.

2. HĐ thay thế: Aerobic “bông hồng tặng cô, cô giáo em”.
3. TCVĐ: Kéo co, chuyền bóng.

4. Chơi tự do: Với đồ chơi ngoài trời và nguyên vật liệu mở....

	Chơi, hoạt động ở các góc.
	* Góc đóng vai : - Nấu ăn, Gia đình , Bán hàng. Bác sĩ...

* Góc xây dựng-Lắp ghép : XD vườn hoa ,cây cảnh. Ghép đường đi

* Góc KH và toán :- Bé ghép đối tượng ứng các nhóm đồ dùng có số lương trong phạm 2 - Gọi tên các đồ dùng trong gia đình bé 

- Đọc thơ, xem tranh ảnh, kể  chuyện sáng tạo theo rối tranh về  chủ đề gia đình, 

*Góc tạo hình- âm nhạc : Cắt, xé dán, tô màu, làm hoa, làm thiệp chúc mừng cô.+ Biểu diễn văn nghệ chào mừng 20/11.

* Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn hoa.

	Ăn - ngủ
	- Trẻ biết mời cô mời bạn khi ăn có hành vi văn minh lịch trong giờ ăn( không nói chuyện không nhai nhồm nhoàm không ngậm khi ăn…)

- Biết cất bát thìa đồ dùng đúng nơi quy định 

- Trẻ được ngủ ngon giấc có đủ chăn gối màn cho trẻ ngủ  biết lấy gói . khi ngủ không nói chuyện riêng  biết cất đồ dùng chăn gối sau ngủ dậy  

	Hoạt động chiều.
	- HDTCM:

“Cửa hàng quần áo”
- Chơi theo ý thích

- Vệ sinh, trả trẻ
	- Làm quen bài mới: Làm quà tặng cô giáo

- Chơi theo ý thích

- Vệ sinh, trả trẻ
	  SHCM
	
	-Vệ sinh nhóm lớp

-VS tay, mặt

- Nêu gương cuối tuần, trả trẻ




          KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:  NHU CẦU CỦA GIA ĐÌNH (1 tuần)
                              ( Thời gian thực hiện từ ngày 24/11 - 28/11/2025)

	       Ngày 

HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3


	Thứ 4


	Thứ 5


	Thứ 6



	-Đón trẻ 

- Chơi 

-Thể dục sáng


	Đón trẻ;  Cô đến sớm  15 phút mở của thông thoáng phòng học quét dọn vệ sinh sạch sẽ đón trẻ vào lớpTrò chuyện về chủ đề gia đình của bé

-  Cho trẻ chơi tự chọn các góc chơi cô bao quát trẻ chơi an toàn

- Thứ 2,4,6 Tập với nhạc bài“Cả nhà thương nhau”

- Thứ 3,5 tập theo nhịp hô  

	Hoạt động học

	Phát triển
Nhận thức:
KPXH:

Đề tài: Nhu cầu dinh dưỡng của gia đình bé.


	Phát triển thể chất:

PTVĐ:

Đề tài:

VĐCB

Bò theo hướng thẳng.

TCVĐ: Mèo đuổi chuột
	Phát triển ngôn ngữ:
LQVH

Truyện Đề tài:

Cô bé quàng khăn đỏ


	Phát triển nhận thưc:
LQVT:
Đề tài:

Xếp tương ứng 1-1,ghép đôi.
	Phát triển thẩm mĩ
Âm nhạc:
Đề tài:

BDVN: “Cả nhà thương nhau,  Cháu yêu bà, Nhà của tôi, Chiếc khăn tay ...”
Nghe hát: Gia đình..to

- Trò chơi: Nhảy cha cha cha.

	Chơi

ngoài trời.

	1. QSCMĐ: Làm thí nghiệm vật chìm nổi, rau cải,hoa chiều tím, cây nhãn..

2. HĐ thay thế: Tổ chức thi trò chơi bịt mắt đánh trống.
3. TCVĐ: mèo đuổi chuột ,lộn cầu vồng,gieo hạt,....

4. Chơi tự do: Cô chuẩn bị nguyên vật liệu cho trẻ chơi. 

	Chơi hoạt động ở các góc.
	* Góc phân vai :Trò chơi nấu ăn, bán hàng, gia đình, bác sĩ.

* Góc xây dựng - Lắp ghép : Xây dựng nhà của bé. Ghép ngôi nhà.

* Góc khoa học và toán : Chọn số đồ dựng cho các thành viên trong gia đình của bé , Đếm và gắn số lượng tương ứng các đồ dựng trong gia đình . 

* Góc âm nhạc - tạo hình: Cắt, nặn, xé dán, tô màu, ngôi nhà của bé . Hát các bài hát về chủ điểm gia đình. Nặn quả bé thích , Trang trí khăn mùi soa

* Góc chơi vận động: Lăn bóng  chơi tập tạ, ném vòng cổ chai, ........

* Góc thiên nhiên : Chăm sóc cây xanh, chơi với cát, nư​ớc, chăm sóc rau.

	Ăn - ngủ
	- Trẻ biết mời cô mời bạn khi ăn có hành vi văn minh lịch trong giờ ăn( không nói chuyện khi đang ăn,.....)

- Biết cất bát thia đồ dùng đúng nơi quy định 
- Trẻ được ngủ ngon giấc có đủ chăn gối màn cho trẻ ngủ  biết lấy gói . khi ngủ không nói chuyện riêng  biết cất đồ dùng chăn gối sau ngủ dậy  

	Hoạt động chiều.
	- Làm quen trò chơi mới:

“Bịt mắt bắt dê”
- Chơi theo ý thích

- Vệ sinh, trả trẻ
	- Làm quen bài mới:
Truyện: Cô bé quàng khăn đỏ.

- CTC
- VS, TT
	- GDKNS: Kỹ năng chọn quần áo phù hợp với thời tiết
- Chơi tự chọn

- Vệ sinh, trả trẻ
	- Ôn lại một số bài hát trong chủ đề.

- Chơi tự chọn - Vệ sinh, trả trẻ
	- Vệ sinh trường lớp

- Vệ sinh tay mặt

-  Nêu gương, trả trẻ



TRƯỜNG MẦM NON DIỄN ĐỒNG 

     LỚP MẪU GIÁO BÉ A                              PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ. LỚP: 3 TUỔI A

                   CHỦ ĐỀ:GIA ĐÌNH.

    Thời gian theo dõi, đánh giá: Từ ngày 23/ 10/ 2023 đến hết ngày 24/11/2023
	T

T
	Họ tên trẻ
	MT

1
	MT 7
	MT

13
	MT

15
	MT 16
	MT 22
	MT 27
	MT

28
	MT 29
	MT 30
	MT 33
	MT 36
	MT 37
	MT 40
	MT 47
	MT 48
	MT 49
	MT 50
	MT 51
	MT

53
	MT 60
	MT 65
	MT 72
	MT 74
	MT 75
	MT 77
	MT 78

	
	
	Đ

(+)

CĐ(-)
	Đ

(+)

CĐ(-)
	Đ

(+)

CĐ(-)
	Đ

(+)

CĐ(-)
	Đ

(+)

CĐ(-)
	Đ

(+)

CĐ(-)
	Đ

(+)

CĐ(-)
	Đ

(+)

CĐ(-)
	Đ

(+)

CĐ(-)
	Đ

(+)

CĐ(-)
	Đ

(+)

CĐ(-)
	Đ

(+)

CĐ(-)
	Đ

(+)

CĐ(-)
	Đ

(+)

CĐ(-)
	Đ

(+)

CĐ(-)
	Đ

(+)

CĐ(-)
	Đ

(+)

CĐ(-)
	Đ

(+)

CĐ(-)
	Đ

(+)

CĐ(-)
	Đ

(+)

CĐ(-)
	Đ

(+)

CĐ(-)
	Đ

(+)

CĐ(-)
	Đ

(+)

CĐ(-)
	Đ

(+)

CĐ(-)
	Đ

(+)

CĐ(-)
	Đ

(+)

CĐ(-)
	Đ

(+)

CĐ(-)

	1
	Tăng Minh  Khang
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2
	Lê Cao Bàng
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	3
	Phạm Thị Thảo Nhi
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	4
	Lê Thị Hồng Thanh
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	5
	Bùi Phương Thảo
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	6
	Chu Thị Anh Thư
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	7
	Chu Thị Thiên Lý
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	8
	Cao H Minh Khang
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	9
	Võ Minh Thái
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	10
	Bùi Linh Đan
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	11
	Bùi Khánh Chi
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	12
	Tăng Gia Hưng
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	13
	Hoàng Khánh Linh
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	-

	14
	Chu Thi Ánh Ngọc
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	15
	Lê Minh Khang
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	16
	Tăng Đức Thiện
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	17
	Hoàng Thùy Trang
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	18
	Nguyễn Thanh Giang
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	19
	Tăng Ngọc Anh
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	+

	20
	Trương Hoàng Phước
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	21
	Tăng Thủy Tiên
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	22
	Nguyễn H Bảo Ngọc
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	23
	Đặng Bảo Anh
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	24
	Nguyễn Nhật Hoàng
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	25
	Phạm Thị Yến Vy
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	26
	Hoàng Khánh Châu
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	27
	Lê Thị Kim Hằng
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	28
	Hoàng Trọng Đạt
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	29
	Đặng  Thị Thủy Tiên
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+

	30
	Chu Hải Yến
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	31
	Nguyễn Giai Tuệ
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	32
	Bùi Minh Khoa
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	33
	 Hoàng Gia Hưng
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Tổng hợp
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	32
	33
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	30
	31
	31
	32
	32
	33
	33
	31
	33

	
	Tỉ lệ %


	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	95
	100
	100
	100
	100
	97
	97
	97
	97
	97
	90
	95
	94
	97
	97
	100
	100
	95
	100


                 Giáo viên chủ nhiệm
                        Hiệu Trưởng


                   Chu Thị Thi Hường                                                                                                                                                               Nguyễn Thị Hà

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN ĐỒNG

LỚP MẪU GIÁO BÉ A

PHIẾU TỔNG HỢP KẾT QUẢ

ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ LỚP 3 TUỔI A

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH.

Thời gian theo dõi, đánh giá: Từ ngày 24/10/ 2022 đến ngày 25/11/2022

	TT
	Nội dung mục tiêu
	Tổng số trẻ
	Kết quả
	Ghi chú

	
	
	
	Số trẻ đạt
	Số trẻ chưa đạt
	

	   1 
	MT 1. Trẻ nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn vật thật hoặc tranh ảnh: Rau muống, rau khoai, rau cải, cà chua, thịt lợn, thịt gà cá thu...
	33
	33
	
	

	   2
	MT 7. Trẻ có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở:

- Chấp nhận: Vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép, giày khi đi học

- Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu.
	33
	33
	
	

	3
	MT 13. Trẻ biết kiểm soát được vận động:

- - Chạy thay đổi tốc độ theo

     hiệu lệnh.

- Đi thay đổi hướng theo đường dích dắc
	33
	33
	
	

	4
	MT 15. Trẻ biết thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp:

-  chạy 15m 

- bò chui qua cổng

-  bò theo hướng thẳng
	33
	33
	
	

	5
	MT 16. Trẻ biết thực hiện được các vận động:

- Xoay tròn cổ tay

- Gập, đan ngón tay vào nhau
	33
	33
	
	

	6
	MT 22. Trẻ biết phân loại các đối tượng theo một dấu hiệu nổi bật
	33
	33
	
	

	7
	MT 27. Trẻ biết đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 3
	33
	33
	
	

	8
	MT 28. Trẻ biết so sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 2 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	33
	33
	
	

	9
	MT 29. Trẻ biết gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 2
	32
	32
	1
	

	10
	MT 30. Trẻ biết tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 2 thành hai nhóm
	33
	
	
	

	11
	MT 33. Trẻ nhận dạng và gọi tên  các hình: tam giác, chữ nhật
	32
	32
	1
	

	12
	MT 36. Trẻ nói được tên của bố mẹ và các thành viên trong gia đình
	32
	32
	1
	

	13
	MT 37. Trẻ nói được địa chỉ của gia đình  khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình
	32
	32
	1
	

	14
	MT 40. Trẻ biết kể tên một số lễ hội: Ngày nhà giáo việt nam 20/11 qua trò chuyện, tranh ảnh
	32
	32
	1
	

	15
	MT 47. Sử dụng được câu đơn, câu ghép. 
	33
	32
	1
	

	16
	MT 48.  Trẻ biết kể lại được những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân như: Thăm ông bà, đi chơi, xem phim...
	33
	32
	1
	

	17
	MT 49. Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao...
	33
	32
	1
	

	18
	. MT 50. Trẻ kể lại truyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn
	33
	32
	1
	

	19
	MT 51. Trẻ bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện.
	33
	32
	1
	

	20
	MT 53. Trẻ nói đủ nghe, không nói lí nhí.
	33
	30
	3
	

	21
	MT 60. Trẻ cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao (Chia giấy vẽ, xếp đồ chơi...)
	33
	31
	2
	

	22
	MT 65. Trẻ thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi xếp cất đồ chơi, không tranh giành đồ chơi, vâng lời bố mẹ.
	33
	31
	2
	

	23
	MT 72. Trẻ chú ý nghe, thích  được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc.
	33
	32
	1
	

	24
	MT 74. Trẻ hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc
	33
	32
	1
	

	25
	MT 75. Trẻ biết vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (Vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh hoạ)
	33
	33
	
	

	26
	MT 77. Trẻ biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản
	33
	31
	2
	

	27
	MT 78. Trẻ biết xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản
	33
	33
	
	

	
	                   Tổng đạt
	891
	871
	20
	

	
	Tỷ lệ
	100%
	89%
	11%
	


              Giáo viên chủ nhiệm                                                                     Hiệu trưởng

        Chu Thịu Thu Hường                                                                      Nguyễn Thị Hà
                                       KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:  CHÀO MỪNG  20/11 (1 TUẦN )
( Thời gian thực hiện từ ngày 13/11-17/11/2023)

	          Thứ

Hoạt động
	Thứ 2


	     Thứ 3
	Thứ 4


	Thứ 5


	     Thứ 6

	- Đón trẻ

-Chơi  

 Thể dục sáng
	- Đón trẻ: Cô đến sớm  15 phút mở của thông thoáng phòng học quét dọn vệ sinh sạch sẽ đón trẻ vào lớp.Trò chuyện với trẻ về chủ đề : “Chào mừng ngày 20/11”

- Cho trẻ chơi tự chọn các góc chơi cô bao quát trẻ chơi an toàn

- Thứ 2,4,6 Tập với nhạc bài“Cô và mẹ .”

- Thứ 3,5 tập theo nhịp hô  

	Hoạt động hoc

	PTTC:

PTVĐ: 

Đề Tài

VĐCB

Chạy 15m

TCVĐ: Lộn cầu vồng 
	PTNT

KPXH: Đề tài:

Bé vui ngày hội 20/ 11


	PTNN

Thơ: Đề tài:

 Thăm nhà bà

( TG: Như Mao)

	PTTM:

Tạo hình: 

Đề tài:

Làm quà tặng cô giáo.

( ĐT)
	Đồng diễn 20/11

	Chơi

ngoài trời.
	* HĐCMĐ:Thí nghiệm pha màu nước,bầu trời, cây xoài.

* HĐ thay thế: Erobic “bông hồng tặng cô”.
* TCVĐ: Kéo co, chuyền bóng.

* Chơi tự do: Với đồ chơi ngoài trời và nguyên vật liệu mở....

	Chơi, hoạt động ở các góc.
	* Góc đóng vai : - Nấu ăn, Gia đình , Bán hàng. Bác sỹ...

* Góc xây dựng-Lắp ghép : XD vườn hoa ,cây cảnh. Ghép đường đi

*Góc KH và toán :- Bé ghép đối tượng ứng các nhóm đồ dùng có số lương trong phạm 2 - Gọi tên các đồ dùng trong gia đình bé 

- Đọc thơ, xem tranh ảnh, kể  chuyện sáng tạo theo rối tranh về  chủ đề gia đình, Trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ

*Góc tạo hình- âm nhạc : Cắt, xé dán, tô màu, làm hoa, làm thiệp chúc mừng cô.+ Biểu diễn văn nghệ chào mừng 20/11.

* Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn hoa.

	Ăn - ngủ
	- Trẻ biết mời cô mời bạn khi ăn có hành vi văn minh lịch trong giờ ăn( không nói chuyện không nhai nhồm nhoàm không ngậm khi ăn…)

- Biết cất bát thia đồ dùng đúng nơi quy định 
- Trẻ được ngủ ngon giấc có đủ chăn gối màn cho trẻ ngủ  biết lấy gói . khi ngủ không nói chuyện riêng  biết cất đồ dùng chăn gối sau ngủ dậy  

	Hoạt động chiều.
	- Hướng dẫn trò chơi mới:

Cửa hàng quần áo
- Chơi theo ý thích

- VS, trả trẻ
	-LQBM:

Tạo hình: làm quà tặng cô giáo.

-Chơi tự chọn

- VS,TT
	SHCM
	- LQBH: Cho trẻ hát bài hát cô và mẹ.

- Chơi tự chọn

- VS,TT
	Mít tinh 20/11


                                            THỂ DỤC SÁNG
Tập với bài hát “Cô và mẹ”

( Thứ 2, 4,6  tập theo nhạc)
Thứ 3, 5 tập theo nhịp hô
     + Động tác hô hấp 4: Thổi bóng

             - Động tác tay 1:  :  - Lúc ở nhà  ....................................cô giáo :
                                 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


         

  - Động tác bụng 1: - Khi đến trường...................................mẹ hiền 

     
      - Động tác chân 2:  - Cô và mẹ ....................................cô giáo


         - Động tác bật 2: Mẹ và cô ............................mẹ hiền

  
KẾ HOẠCH HĐ GÓC CHỦ ĐỀ NHÁNH: CHÀO MỪNG NGÀY 20/11.

Thực hiện từ ngày 13/11 đến 17/11/2023.

	Nội dung
	Yêu cầu
	Chuẩn bị
	

	1. Góc đóng vai:

- Nấu ăn

- Gia đình 

- Cửa hàng bán hoa, bán quà lưu niệm.

- Phòng khám


	- Trẻ thể hiện đúng chức năng của vai chơi trong nhóm.

-Biết  giao tiếp liên kết các nhóm chơi .

- Trẻ  biết giúp đỡ nhau trong quá trình chơi.
	- Đồ dùng cho gia đình nấu ăn: xoong nồi, bếp ga..., đồ dùng đồ chơi góc bán hàng: hoa,

-  Đồ dùng bác sỹ: áo blu, mũ túi...  
	1. Thoả thuận và bàn bạc trước khi hoạt động.  
- Để chào mừng ngày 20/11  các con dự định  sẽ làm gì? để làm món quà tặng cô giáo?

  Cô giới thiệu góc có trò chơi mới .

- Cho trẻ chọn góc chơi và chọn ký hiệu về góc chơi.

2. Quá trình hoạt động:

- Cô bao quát chung cả lớp hướng dẫn  góc có trod chơi mới  ,có mặt kịp thời để xử lý các tình huống. Nhắc trẻ không tranh đồ chơi...

3. . Nhận xét và kết thúc hoạt động:

- Cô đến từng góc chơi trao đổi kinh nghiệm và nhận xét từng góc.

- Kết thúc: Cho trẻ đến 1 gúc chơi bất kỳ nhận xét và kết thúc tại góc đó.

	2. Góc xây dựng

 - Lắp ghép 

- Xây dựng vườn hoa, cây cảnh

- GhÐp ®­êng ®i, ghÐp ng«i nhµ.
	- TrÎ biÕt thiết kế khuôn viên công trình vườn hoa.

- Có lối đi ra vào

 - Trẻ biết bố cục mô hình hợp lý, sáng tạo.

 - Trẻ biết lắp ghép đường đi , lối ra vào trong vườn hoa
	- Gạch, khối đồ chơi tự tạo, cây hoa các loại, cây cảnh..

- Vỏ gó vỏ sò hột hạt nắp chai nhựa .
	

	3* Góc khoa học và toán.  

-Đếm và nối đồ dùng tương ứng với số lượng trong phạm 5

 - Bé gọi tên một số đồ trong gia đình của bé. TC: ô ăn quan

-  Đọc thơ, xem tranh ¶nh, kể  chuyện sáng tạo thoe tranh về  chủ đề gia đình, TCDG: Kéo cưà lừa xẻ
	- Trẻ biết đếm theo dãy số nối và gắn số lượng tương ứng.

- Trẻ nhận biết tên gọi cách sử dụng một số đồ dùng trong gia đình

- Trẻ biết cách chơi và luật chơi

- Biêt giở sách xem và hiểu nội dung bức tranh

- Biết cách chơi trò kéo cưa lừa xẻ
	Lô tô về đồ dùng.

- Hột hạt bảng chơi ô ăn quan

- Bộ đò dùng trong gia đình

- Tranh truyện thơ theo chủ
	

	4- Góc TH-Âm nhạc
-Cắt, xé dán, tô màu, làm hoa, làm thiệp chúc mừng cô.

+ Biểu diễn văn nghệ chào mừng 20/11.
	 - Trẻ biết tận dụng các nguyên vật liệu sẵn có để làm quà tặng cô.

- Trẻ mạnh dạn tham gia hát múa về ngày hội của cô giáo
	- Giấy, bút, màu, băng đĩa hỏng...

- Đàn ooc-gan, đàn ghi ta.
	

	5. Góc thiên nhiên.
* Chăm sóc cây xanh, cây rau

* Chơi với cát, nước
	-Trẻ biết dùng bai xới đất. Biết trồng rau, tưới nước.

- Trẻ biết đong cát để xây nhà,...
	- Vườn rau cải

- Chuẩn bị đất, bai xới đất, rau, thùng tưới nước.

- Cát, khuôn đong.
	


                                                                  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỪNG NGÀY
                                                                           Thứ 2  ngày 13 tháng 11 năm 2023

* Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:

 - Đón trẻ : Cô đón trẻ và trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ.

 - Chơi tự chọn : Cô cho trẻ chơi những gì trẻ thích ở các góc lớp.

 - Thể dục sáng : Cô cho trẻ tập bài “Cô và mẹ”
 HOẠT ĐỘNG HỌC

Lĩnh vực phát triển thể chất: Phát triển vận động

                                       Đề tài:VĐCB:  Chạy 15 m                                        

                                       TCVĐ:   Lộn cầu vồng.

 I. Mục đích yêu 

1. Kiến thức: 

- Trẻ nhớ được tên bài tập “ Chạy 15m,biết chạy theo sự hướng dẫn của cô 
- Biết thực hiện bài tập phát triển chung theo theo hiệu lệnh của cô.

- Biết cách chơi, luật chơi của trò chơi “Lộn cầu vồng”

 2.Kỹ năng:        

- Luyện kỹ năng phát triển cơ chân, đồng thời phát triển khả năng giữ thăng bằng khi chạy 15m.

 - Trẻ chơi thành thạo trò chơi.

 3. Thái độ :   

- Trẻ có ý thức tổ chức kỷ luật trong giờ học

- Thường xuyên tập thể dục cho cơ thể khỏe mạnh.

  II. Chuẩn bị:

	                Đồ dùng của cô

 - Sân bãi sạch sẽ bằng phẳng. Vạch chuẩn
 -  Sơ đồ tập , xắc xô
- Đàn ghi âm bài hát “Nhà mình rất vui” ,Đi tàu lửa Điều kỳ diệu , Gia đình nhỏ Hạnh Phúc to”

- Đồng dao : “Lộn cầu vồng”
	     Đồ dùng của trẻ 

- Tâm thế thoải mái cho trẻ 

- Trang phục thể dục.

- Vòng thể dục


III. Tiến trình hoạt động:

	Hoạt động của cô.
	Hoạt động của trẻ

	 1. Ổn định: ( 1 - 2 phút)

-  Trò chuyện cùng trẻ về buổi TDTT

* Nội dung phần thi hôm nay gồm có 3 phần

Phần 1: Màn đồng diễn BTPTC

Phần 2: Phần thi tài năng với nội dung: (Chạy 15m)               

Phần 3:Giao lưu với khản giả TCDG “Lộn cầu vồng”
 2 Nội dung: 
2.1: Khởi động. ( 4 -5 phút)

 - Để  giúp các con thực hiện tốt nội dungcác phần thi mời các con khởi động với bài hát “ Đi tàu lửa”để tự tin  hơn khi bước vào phần thi của mình nhé! ( đi thường , đi bằng mũi bàn chân, đi bằng gót chân, đi bằng má bàn chân.. sau đó giãn hàng cách đều thành 3 tổ.

2.2: Trọng động. ( 10 – 12 phút)

Phần thi thứ nhất với tên gọi : “Màn đồng diễn BTPTC”

Động tác tay:              

                                             “Mâ là..... cho ba”


                                                   “Ba là  mái nhà .... má”

Bụng:       

Chân:                                     “Em là nụ ......Nhất nhà”

                 


BËt:                                 “Nhà yêu vui  ........thuận hòa “

 b. Vận động cơ bản:

Phần 2: Phần thi tài năng với nội dung: “Chạy 15m”.

- Đội hình 2 hàng ngang đối diện nhau.

             x  x  x  x  x  x  x   x   x    x 

         x 

         X                

         

              x  x  x  x  x  x  x  x   x   x   x  x

- Cô giới thiệu tên bài tập: chạy 15m

* Cô làm mẫu cho trẻ xem  lần 1không phân tích

- Cô làm mẫu lần 2 phân tích cho trẻ hiểu

- Tư​​ thế chuẩn bị: cô đứng trước vạch xuất phát, hai tay cô buông xuôi,khi có hiệu lệnh cô chạy đến điểm đã định .sau đó cô đi về cuối hàng của mình đứng.

- Trẻ thực hiện: 

- Cô cho 2 trẻ khá lên thực hiện 1 lần

 - Lần l​​ượt cho 2 trẻ đầu hàng lên thực hiện 2 lần

   liên tiếp  lần l​​ượt trẻ khác cho đến hết lớp.

 - Cô bao quát sửa sai cho trẻ.

 - Cho 2 tổ thi đua nhau.

 - Hỏi trẻ cô vừa cho các con thực hiện phần thi gì?

- Xin chúc mừng tất cả các con đã thực hiện xong : chạy 15m

-Hỏi trẻ tên bài tập

 - Củng cố cho 2 trẻ lên thực hiện 1 lần.

 c. Trò chơi vận động: Lộn cầu vồng.

Phần thứ 3: Giao lưu với khán giả qua trò chơi “Lộn cầu vồng”

 - Cô giới thiệu trò chơi cách chơi.

 - Cô bao quát trẻ chơi

2.3 : Hồi tĩnh. ( 3 – 4 phút)

 - Cho trẻ đi nhẹ nhàng theo bản nhạc bài hát “Cô giáo”

3 Kết thúc: ( 1-2 p) 

Cô nhận xét tuyên dương và trao quà lưu niệm cho trẻ
	Trẻ lắng nghe

Trẻ lắng nghe

- Trẻ khởi động các kiểu đi theo lời ca bài hát “ Đi tàu lửa”

- Trẻ tập 2 lần x 4 nhịp

- Trẻ tập 2 lần x 4 nhịp

- Trẻ tập 3 lần x 4nhịp

- Trẻ tập 2 lần x4 nhịp

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chuyển đội hình thành 2hàng ngang

- Trẻ lắng nghe cô phân tích.

2 trẻ khá lên thực hiện

 Trẻ thực hiện

 Trẻ trả lời 

Trẻ trả lời

-Trẻ hứng thú chơi

- Trẻ đi nhẹ nhàng theo bài hát: Cô giáo 

- Trẻ lắng nghe


CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
* Góc đóng vai : - Nấu ăn, Gia đình , Bán hàng. Bác sỹ

* Góc xây dựng-Lắp ghộp : XD vườn hoa ,cây cảnh. Ghép đường đi

*Góc KH và toán :- Bé ghép đối tượng ứng các nhóm đồ dùng có số lương trong phạm 2 - Gọi tên các đồ dùng trong gia đình bé 

- Đọc thơ, xem tranh ảnh, kể  chuyện sáng tạo theo rối tranh về  chủ đề gia đình, Trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ

*Góc tạo hình- âm nhạc : Cắt, xé dán, tô màu, làm hoa, làm thiệp chúc mừng cô.+ Biểu diễn văn nghệ chào mừng 20/11.

* Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn hoa.

                                                       * CHƠI ngoµi trêi

	1. Hoạt động có mục đích:  Bồn hoa sam.
TCVĐ: * Kéo co

Chơi tự do: 
	-  Hỏi trẻ trong tuần này có ngày hội gì?

 - Các con có nhận xét gì về hoa Sam này? 

Cô gợi hỏi để trẻ nêu đặc điểm nổi bật của hoa cúc ( Tên gọi màu sắc đặc điểm của cánh hoa. thân cành lá.tác dụng của hoa cúc...

* Cô chỉ vào hoa và hệ thống khái quát lại đặc điểm của hoa.

Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ hoa.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi 2 -3 lần

- Giáo dục trẻ biết chơi cùng bạn

* Cô chuẩn bị một số nguyên vật liệu cho trẻ chơi
- Trẻ chơi theo ý thích Cô bao quát trẻ chơi an toàn


Ho¹t ®éng chiÒu

1. Lµm quen víi trß chíi míi : Trò chơi: Cửa hàng quần áo

- Cô giới thiệu tên trò chơi 

- Cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi

- Hỏi trẻ tên trò chơi

- Giáo dục trẻ biết chơi cùng bạn.

2. Chơi theo ý thích ở các góc: Cô bao quát trẻ chơi an toàn

 3. Vệ sinh,trả trẻ.                                  

.

                                                    ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

- Sức khỏe: Trẻ bình thường

- Kiến thức kỹ năng: Ở giờ hoạt động góc trẻ chơi rất hứng thú và liên kết góc chơi tốt, chơi đoàn kết nhau. Những trẻ chơi tốt hơn như bạn Hưng, Nhi, .. 

- Biện pháp: động viên khen trẻ
                                             Thứ  3 ngày 14 tháng 11 năm 2023

* Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:

 - Đón trẻ : Cô đón trẻ và trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ.

 - Chơi tự chọn : Cô cho trẻ chơi những gì trẻ thích ở các góc lớp.

 - Thể dục sáng : Cô cho trẻ tập bài “Cô và mẹ”
                                                  HOẠT ĐỘNG HỌC:  

                   Lĩnh vực phát triển nhận thức: Khám phá xã hội
                                          Đề tài:  Bé vui  ngày hội 20/11.
I. Mục đích - yêu cầu: 

1. Kiến thức:

 - Trẻ biết ngày 20/11 là ngày hội của cô giáo, hiểu được ý nghĩa của ngày nhà giáo Việt Nam.
 - Biết được các hoạt động phong trào của lớp và nhà trường trong ngày lễ hội.  

- Trẻ biết chúc mừng cô giáo, bố mẹ và những người thân làm nghề giáo viên.

- Biết làm thiệp, làm hoa, làm quà tặng cô giáo nhân ngày nhà giáo Việt Nam

2. Kỹ năng:
- Luyện cho trẻ kỹ năng hát múa đọc thơ diễn cảm 

- Rèn cho trẻ ngôn ngữ diễn đạt rõ ràng mạch lạc.

- Rèn sự khéo léo của đôi tay khi làm thiệp, hoa chúc mừng cô .

3. Thái độ

 - Biết bày tỏ tình cảm của mình tới các cô giáo nhân ngày lế hội
  - Giáo dục trẻ chăm ngoan, học giỏi, biết ơn, vâng lời, kính trọng các thầy cô giáo. 
II. Chuẩn bị:

	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	   Video các bạn nhỏ đang múa hát chào mừng ngày  20/ 11 
 - Video các bạn cùng cô giáo tham gia trang trí lớp học
- Video các cô giáo chơi thể thao cầu lông bóng chuyền

- Video các bạn nhỏ đang làm quà tặng cô giáo.

 -1 máy tính xách tay ghi hình các hoạt động về ngày 20/11
 - 3  tiết mục văn nghệ( Bông hồng tặng cô ,Bông hồng tặng mẹ, Cô giáo em là hoa e ban )
	- Thiệp, sáp màu,  keo, kéo

- Mỗi trẻ 1 tấm bưu thiếp  và số nguyên vật liệu để trang trí bưu thiếp


III . TiÕn trình hoạt động:  
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.Ổn định tổ chức: ( 1-2phút)
 - Trong tuần lễ này có sự kiện đặc biệt gì?

 - Để chào đón sự kiện đặc biệt 20/11. Hôm nay lớp mẫu 3C tổ chức chương trình “Vui cùng ngày hội 20/11”với các nội dung sau: 

Nội dung 1: Tìm hiểu các hoạt động ngày 20/11.

Nội dung 2: Chương trình văn nghệ  

Nội dung 3: Làm quà tặng cô giáo

2. Nội dung:   
2.1 Hoạt động 1.  Tìm hiểu các hoạt động ngày 20/11

(7- 8 phút)
- Cho trẻ đọc bài thơ “Cô giáo của em” và ngồi theo đội hình 3 hàng ngang.

- Cô trình chiếu các hoạt động trong ngày lễ hội 20/11  cho trẻ xem.

-Video các bạn nhỏ đang múa hát chào mừng ngày  20/ 11 

- Các bạn đang làm gì đây nào?

 Các bạn múa hát để chào đón sự kiện đặc biệt gì?

* Tương tự như vậy vói các video khác cho trẻ xem và đặt câu hỏi đàm thoại về các hoạt động .

- Video các bạn cùng cô giáo tham gia trang trí lớp học
- Video các cô giáo chơi thể thao cầu lông bóng chuyền

- Video các bạn nhỏ đang làm quà tặng cô giáo.

*Mở rộng:Cho trẻ kể thêm những gì mà trẻ biết trong ngày lễ hội (hội thi giáo viên giỏi trường, hội thi thể dục thể thao. Trò chơi dân gian.trò choi vận động)

* Giáo dục: - Giáo dục trẻ chăm ngoan, học giỏi, biết ơn, vâng lời, kính trọng các thầy cô giáo. .

2.2: Hoạt động 2: Chương trình văn nghệ (  5-8 phút)

- Luân phiên các nhóm lên biểu diễn các tiết mục văn nghệ.

-Mở đầu chương trình “Vui cùng ngày hội 20/11”hôm nay là tết mục văn nghệ với bài hát : “ Bông hồng tặng cô” do nhóm bạn thiên thần nhỏ  thể hiện.

- Tương tự như vậy cô lần lượt giới thiệu nội dung các bài hát , bài thơ  cho nhóm   đơn ca soong ca  biểu diễn.

--  Cho tập thể lớp hát đồng ca bài : “Cô và mẹ”
2.2: Ho¹t ®éng 2: Bày tỏ tình cảm của mình tới cô giáo thông qua cách trang trí tấm bưu thiếp. (  8 - 10 phút)

- Cho trẻ hát bài : “Cô giáo em” và tạo thành 3 nhóm lấy đồ dùng về nhóm của mình để  trang trí tấm bưu thiếp theo ý tưởng của trẻ.trong thời gian 1 bản nhạc .

3. Kết thúc: ( 1 phút)
- Cho trẻ mang quà lên tặng cô giáo.
	- Ngày 20/11

- Trẻ lắng nghe

-Trẻ đọc thơ và ngồi theo nhóm.

- Trẻ chú ý xem và đàm thoại cùng cô

- Các nhóm trẻ lần lượt lên biểu diễn

 - Trẻ vui hát múa

- Trẻ húng thú tham gia vào trò chơi

-Trẻ mang sản phẩm của mình lên tặng cô


CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
* Góc đóng vai : - Nấu ăn, Gia đình , Bán hàng. Bác sỹ

* Góc xây dựng-Lắp ghộp : XD vườn hoa ,cây cảnh. Ghép đường đi

*Góc KH và toán :- Bé ghép đối tượng ứng các nhóm đồ dùng có số lương trong phạm 2 - Gọi tên các đồ dùng trong gia đình bé 

- Đọc thơ, xem tranh ảnh, kể  chuyện sáng tạo theo rối tranh về  chủ đề gia đình, Trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ

*Góc tạo hình- âm nhạc : Cắt, xé dán, tô màu, làm hoa, làm thiệp chúc mừng cô.+ Biểu diễn văn nghệ chào mừng 20/11.

* Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn hoa.

                                             CHƠI ngoµi trêi
	1. Hoạt động có mục đích:  Thí nghiệm pha màu nước.
TCVĐ: Chuyền bóng

Chơi tự do: 
	-  Cô dẫn trẻ ra nơi thí nghiệm và cho trẻ gọi tên một số đồ dùng dụng cụ nguyên vật để pha màu nước

 - Cho trẻ quan sát chai nước trước khi chưa pha màu và nêu nhận xét về đặc của chai nước như thế nào?

 Cho trẻ dự đoán điều gì xảy từ chai nước trong nước suốt nếu ta pha các màu nước  này vào chai nước thì màu nước sẽ như thế nào?

 Cho trẻ làm thí nghiệm và đưa ra kết luận

Giáo trẻ: Biết  tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước sạch sẽ

- Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi 2 -3 lần

- Giáo dục trẻ biết chơi cùng bạn

- Cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài  trời  xít  đu cầu trượt..Cô bao quát trẻ chơi an toàn


                                                Ho¹t ®éng chiÒu
1. Làm quen bài mới: Tạo hình “Làm quà tặng cô giáo”.
- Hoạt động 1: Ổn định

- Hoạt động 2: Cô làm mẫu cho trẻ xem

- Hoạt động 3: Trẻ thực hiện

   ( Cô bao quát trẻ).


2.Chơi theo ý thích : 

- Cho trẻ chơi tự chọn các góc chơi cô bao quát hướng dẫn trẻ chơi an toàn

3. Vệ sinh, trả trẻ.                                  

ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

    -      Sức khỏe: Bạn Giang ốm nên ăn rất ít
·    BP: Cô khen động viên bạn để bạn Giang ăn hết khẩu phần ăn của mình.                     
                                                            Thứ 4 ngày 15 tháng 11 năm 2023
* Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:

 - Đón trẻ : Cô đón trẻ và trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ.

 - Chơi tự chọn : Cô cho trẻ chơi những gì trẻ thích ở các góc lớp.

 - Thể dục sáng : Cô cho trẻ tập bài “Cô và mẹ”
                                              HOẠT ĐỘNG HỌC

                                           Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

                                           Đề tài: Th¬ : Thăm nhà bà

 I. Mục đích yêu cầu

 1. KiÕn thøc: 

   - TrÎ nhí tªn bµi th¬ “Thăm nhà bà “ tên tác giả “ Như Mao”

   - HiÓu ®­îc néi dung bµi th¬.

   - TrÎ thÓ hiÖn t×nh c¶m cña m×nh đối với bà qua việc làm nhỏ để giúp bà

   - Trẻ trả lời được câu hỏi đơn giản

  2. Kü n¨ng: 

   - LuyÖn cho trÎ kü n¨ng ®äc th¬ diÔn c¶m, ®äc ®óng nhÞp ®iÖu bµi th¬.

   - Trả lời câu hỏi rõ ràng
   - Mở rộng vốn từ cho trẻ

  3.Thái độ:  

   - TrÎ biÕt  yªu thương kính trọng người thân trong gia đình

       II. Chuẩn bị:    

	Đồ dùng của cô

    - Tranh minh hoạ bài thơ“ Thăm nhà bà”

 - vi deo bài thơ “ Thăm nhà bà”

-Bài hát “Cháu yêu bà”
	  Đồ dùng của trẻ

- Tâm thế trẻ thoải mái



     III.Tiến trình hoạt động

      
	Ho¹t ®éng cña c«

1. Ổn định  ( 1-2 phút)
-  Chào mừng các bé về tham dự chương trình : bé yêu thơ

* Chủ đề chương trình bé yêu thơ hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về nội dung bài thơ :  Thăm nhà bà  của tác giả Như Mao

- Để chương trình câu lạc bộ được vui nhộn hơn chúng ta cùng ca vạng bài hát : «  Cháu Yêu bà »

 -Trß chuyÖn vÒ bài hát.

* Giáo dục : Trẻ biết yêu thương kính trọng bà

2. Nội dung: ( 15-17p)

2.1 Ho¹t ®éng 1: Đọc diễn cảm bài thơ ( 3-5-)
- Cô đọc lần 1: Không tranh
- Cô đọc lần 2:  Kết hợp tranh minh họa 

2.2 Hoạt động 2:  Trích dẫn - Đàm thoại.(5-7 phút)
- Cô vừa đọc bài thơ gì?  Của ai?

* Trích" Đến thăm bà……………ngoài nắng”

- Đến thăm bà em bé thấy gì?

- Bà có ở nhà không?

 * Trích “ Cháu đứng…………bập bập”

- Em bé đã làm gì khi thấy đàn gà của bà?

- Khi nghe tiếng em bé gọi đàn gà như thế nào?

- Chạy nhanh nhanh chúng chạy thật nhanh đến

* Trích “ Xúm vòng………….vào mát”

- Em bé đã giúp bà điều gì?

- Nếu như em bé không cho gà ăn thì các chú gà sẽ như thế nào?

- Ở nhà các con đã giúp đỡ bố mẹ điều gì?

- Giáo dục trẻ biết giúp đỡ gia đình những công việc vừa sức

2.3 Hoạt động 3:  Dạy trẻ đọc thơ. (7-8 phút)
 Cho cả lớp đọc cùng cô 2 lần 

 Luân phiên tổ, nhóm , cá, nhân đọc  (cô sửa sai cho trẻ)

- Hỏi trẻ tên bài thơ tên tác giả?

- Cho cả lớp đọc  cùng cô 1 lần 

3. KÕt thóc:  (1-2p) Trẻ hát bài hát cháu yêu bà

- Nhận xét trao quà cho đội thắng cuộc

       - Cho trẻ chơi trò chơi “ làm tiếng kêu của gà”
	Ho¹t ®éng cña trÎ

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe


- Bài thơ: Thăm nhà bà

- Tác giả Như Mao

- Đàn gà con

- Trẻ trả lời

- Em bé cho gà ăn

- Chạy nhanh nhanh

- Cho gà ăn giúp bà

- Bị  chết đói

- Trẻ trả lời

- Trẻ hứng thú đọc thơ

- Trẻ hứng thú chơi


CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
* Góc đóng vai : - Nấu ăn, Gia đình , Bán hàng. Bác sỹ

* Góc xây dựng-Lắp ghộp : XD vườn hoa ,cây cảnh. Ghép đường đi

*Góc KH và toán :- Bé ghép đối tượng ứng các nhóm đồ dùng có số lương trong phạm 2 - Gọi tên các đồ dùng trong gia đình bé 

- Đọc thơ, xem tranh ảnh, kể  chuyện sáng tạo theo rối tranh về  chủ đề gia đình, Trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ

*Góc tạo hình- âm nhạc : Cắt, xé dán, tô màu, làm hoa, làm thiệp chúc mừng cô.+ Biểu diễn văn nghệ chào mừng 20/11.

* Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn hoa.

CHƠI ngoµi trêi

	1. Hoạt động có mục đích.

* Quan sát cây xoài:

2. Trò chơi vận động.

* Trò chơi: Lộn cầu vồng

3. Chơi tự do.
	- Cho cả lớp hát bài “ Em yêu cây xanh”

- Đàm thoại nội dung bài hát.

- Cho trẻ quan sát cây Xoài:

- Cô đặt các câu hỏi, gợi ý trẻ trả lời.

- Cô khái quát lại.

- Cô giới thiệu tên trò chơi.

- Cô nêu cách chơi.

- Cho trẻ chơi 2 – 3 lần.

* Cô giới thiệu một số đồ chơi ngoài trời và 

cách chơi .

-Cho trẻ chơi cô bao quát trẻ chơi.


                                              Ho¹t ®éng chiÒu

                                            Sinh hoạt chuyên môn)))
                                         ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
- KTKN: Ở giờ hoạt động học ,trẻ đọc thơ ‘Thăm nhà bà” đa số trẻ đọc tốt.Tuy nhiên có một số trẻ đọc nhỏ, ít đọc như : Yến, Vy, Châu

- BP: Cô động viên để trẻ đọc to hơn.                    
                                                                  Thứ 5 ngày 16 tháng 11 năm 2023
* Đón trẻ, chơi ,thể dục sáng:

 - Đón trẻ : Cô đón trẻ và trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ.

 - Chơi tự chọn : Cô cho trẻ chơi những gì trẻ thích ở các góc lớp.

 - Thể dục sáng : Cô cho trẻ tập bài “Cô và mẹ”
                                               HOẠT ĐỘNG HỌC: 

                           Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ: Tạo hình: 

                                        Đề tài: Làm quà tặng cô giáo.( ĐT)
I.  Mục đích yêu cầu:
1. Kiến thức
- Trẻ biết cách cắm hoa. tô màu tranh, làm anbum,  làm thiệp tặng cô giáo 

- Trẻ biết lựa chọn các nguyên vật liệu để tạo thành các sản phẩm theo ý thích

-  Biết đặt tên cho sản phẩm của mình 

2. Kĩ năng:
- Rèn cho trẻ  kỹ năng  tô màu  tranh kỹ năng cắm hoa , kỹ năng làm bưu thiếp 

3. Thái độ:
- Trẻ biết ơn, biết yêu thương các cô chú bộ đội.

- Biết giữ gìn sản phẩm của mình làm ra.

II. ChuÈn bÞ.

	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	3 hộp quà đựng ( lẵng hoa, 1 cái tấm bưu thiếp. 1 bức tranh vẽ hoa. an bum ảnh , tất cả bỏ vào 3 hộp quà)

Âm nhạc: Bông hồng tặng cô và mẹ

 Thơ: Cô và mẹ


	- Keo, kéo, hồ dán, đất nặn, giấy màu bút sáp  giấy A4 đủ cho trẻ hoạt động lẵng hoa,bưu thiếp


III. Tiến trình hoạt động

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.  Ổn định :(  2 -3 phút)
- Trong tháng 11 này có ngày lễ gì  lớn? Là ngày lễ của ai?

- Để bày tỏ lòng biết ơn của mình tới các cô giáo các con đã có dự định làm món quà gì để tặng các cô giáo nhân ngày hội lớn  nào ?

- Hôm nay cô cũng có một món quà để dành tặng các cô giáo nhân ngày hội lớn các con cùng cô khám phá món quà này là gì nhé ! 

2. Nội dung : (15 -20 phút)
 2.1. Häat ®éng 1: Quan sát- Đàm thoại:(  3-5 phút)

 - Cô mời đại diện 1 trẻ lên mở hộp quà và cùng khám phá

- Cho trẻ gọi tên nhận xét đặc điểm nổi bật các món quà có trong hộp. 

 - Các con thích làm  món quà nào để tặng cô giáo ?

- Cô gợi hỏi để trẻ nói lên ý tưởng của mình 

 Cho trẻ đọc bài thơ  «  Cô và mẹ » và về ngồi theo nhóm

2.3 Hoạt động 2:  Trẻ thực hiện: (  10 -12phút)

Cô bao quát chung cả lớp , hướng dẫn trẻ thực hiện theo ý tưởng gợi ý trẻ cách làm. 

- Hướng dẫn trẻ, động viên trẻ sáng tạo trong sản phẩm của mình.

2.3 Hoạt động 3: ( 3 - 5 phút)

Trưng bày và bình chọn sản phẩm.

- Cho trẻ  mang sản phẩm lên trưng bày 

- Cho các tổ thảo luận sản phẩm của đội bạn 

+ Con thích sản phẩm nào?  Vì sao con thích?

+ Cho chủ nhân lên giới thiệu sản phẩm 

3.Kết thúc:  (1 phút)

Cho trẻ hát bài:  “Bông hồng tặng cô và mẹ” và  trao quà cho trẻ.
	- Trẻ trả lời theo suy nghĩ.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ lên mở quà.

- Trẻ nhận xét sản phẩm của cô

- Trẻ nêu ý tưởng.

- Trẻ thơ  về chỗ ngồi

- Trẻ thực hiện.

- Trẻ trưng bày sản phẩm.

- Trẻ nhận xét.

- Trẻ giới thiệu.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ hát và đi ra ngoài.


                                          CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
* Góc đóng vai : - Nấu ăn, Gia đình , Bán hàng. Bác sỹ

* Góc xây dựng-Lắp ghộp : XD vườn hoa ,cây cảnh. Ghép đường đi

* Góc KH và toán :- Bé ghép đối tượng ứng các nhóm đồ dùng có số lương trong phạm 2 - Gọi tên các đồ dùng trong gia đình bé 

- Đọc thơ, xem tranh ảnh, kể  chuyện sáng tạo theo rối tranh về  chủ đề gia đình, Trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ

*Góc tạo hình- âm nhạc : Cắt, xé dán, tô màu, làm hoa, làm thiệp chúc mừng cô.+ Biểu diễn văn nghệ chào mừng 20/11.

* Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn hoa.

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

Nhảy Erobich toàn trường bài  “bông hồng tặng cô” 

1. Mục đích, yêu cầu :

+ Kiến thức :


- Trẻ biết tên bài hát, biết tập các động tác đúng nhạc bài hát

- Biết tập các động tác theo cô

+ Kỹ năng : 

- Luyện cho trẻ kỹ năng tập  đúng nhạc tập đều và đẹp

+Thái độ :

- Giáo dục trẻ yêu thích âm nhạc

2.Chuẩn bị:
- Sân tường sạch sẽ, loa, nhạc bài hát “ bông hồng tặng cô”
3. Cách tiến hành:
- Cho trẻ ra sân xếp thành 3 hàng dọc. Sau đọc cho trẻ dàn hàng gióng hàng dọc hàng ngang ngay ngắn thẳng hàng.

- Cô mở nhạc bài hát và tập các động tác cùng trẻ. Trẻ tập các động tác theo cô

( Sau mỗi lần tập cô nhận xét động viên tuyên dương trẻ)
                                           . Ho¹t ®éng chiÒu
1. LQBH: bài hát cô và mẹ

- Cô hát cho trẻ nghe

- Cho trẻ hát

- Kết thúc

2. Chơi theo ý thích ở các góc: Cô bao quát trẻ chơi an toàn

3. Vệ sinh, trả trẻ.                                  

      ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

· Sức khỏe:  Trẻ bình thường
· KTKN: Trẻ tích cực hoạt động, bạn Phước, Hưng, Nhi hoạt động rất tốt ở HĐ học.

· BP: Cô tuyên dương trẻ.                                              

                                       Thứ 6 ngày 17 tháng 11 năm 2023

(Sáng đồng diễn 20/11, chiều mít tinh ngày 20/11)
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